
 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

TỈNH KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM CNTT VÀ DỊCH VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN 

Số:         /TTCNTT&DVHCCTT 

V/v cập nhật cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa, ngày     tháng 6 năm 2022 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến 

tỉnh Khánh Hòa nhận được Công văn số 1923/SNN-VP ngày 09/6/2022 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp cập nhật cơ sở dữ liệu thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến 

tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện rà soát, cập nhật thủ tục hành chính theo hồ sơ đề 

xuất (kết quả cụ thể theo Phụ lục Danh mục TTHC đính kèm). 

Kính báo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết để kiểm tra, sử 

dụng. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 

- UBND các huyện, thị xã, tp (VBĐT, để biết); 

- Lưu: VT, DVHCCTT (N,02). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Anh 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Mã  

TTHC 

trên 

Cổng 

DVCQG 

Lĩnh 

vực 

Quy trình giải quyết 

TTHC được cập nhật 

Kết 

quả 

thực 

hiện 

 Đơn vị tiếp nhận: Cấp xã  

 Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

1 

Đăng ký kê khai 

số lượng chăn nuôi 

tập trung và nuôi 

trồng thủy sản ban 

đầu 

2.002163.0

00.00.00.H

32 

Phòng

, 

chống 

thiên 

tai 

012.07.001 - Đăng ký 

kê khai số lượng chăn 

nuôi tập trung và nuôi 

trồng thủy sản ban 

đầu 

Đã 

cập 

nhật 

theo 

HSĐX 

2 

Hỗ trợ khôi phục 

sản xuất vùng bị 

thiệt hại do dịch 

bệnh. 

2.002162.0

00.00.00.H

32 

Phòng

, 

chống 

thiên 

tai 

012.07.003.1 - Hỗ trợ 

khôi phục sản xuất 

vùng bị thiệt hại do 

dịch bệnh – Trường 

hợp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện 

012.07.002.2 - Hỗ trợ 

khôi phục sản xuất 

vùng bị thiệt hại do 

thiên tai – Trường 

hợp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của 

UBND cấp tỉnh 

3 

Hỗ trợ khôi phục 

sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên 

tai 

2.002161.0

00.00.00.H

32 

Phòng

, 

chống 

thiên 

tai 

012.07.002.1 - Hỗ trợ 

khôi phục sản xuất 

vùng bị thiệt hại do 

thiên tai – Trường 

hợp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện 

012.07.002.2 - Hỗ trợ 

khôi phục sản xuất 
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vùng bị thiệt hại do 

thiên tai – Trường 

hợp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của 

UBND cấp tỉnh 

4 

Phê duyệt kế 

hoạch khuyến 

nông địa phương 

(cấp xã) 

1.003596.0

00.00.00.H

32 

Nông 

nghiệp 

012.05.003 - Phê 

duyệt kế hoạch 

khuyến nông địa 

phương (cấp xã) 

Đã 

cập 

nhật 

theo 

HSĐX 

5 

Hỗ trợ đầu tư xây 

dựng phát triển 

thủy lợi nhỏ, thuỷ 

lợi nội đồng và 

tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước (Đối 

với nguồn vốn hỗ 

trợ trực tiếp, ngân 

sách địa phương 

và nguồn vốn hợp 

pháp khác của địa 

phương phân bổ 

dự toán cho 

UBND cấp xã thực 

hiện) 

2.001621.0

00.00.00.H

32 

Thủy 

lợi 

012.11.028 - Hỗ trợ 

đầu tư xây dựng phát 

triển thủy lợi nhỏ, 

thuỷ lợi nội đồng và 

tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước (Đối với 

nguồn vốn hỗ trợ trực 

tiếp, ngân sách địa 

phương và nguồn vốn 

hợp pháp khác của 

địa phương phân bổ 

dự toán cho UBND 

cấp xã thực hiện) 

Đã 

cập 

nhật 

theo 

HSĐX 

6 

Thẩm định, phê 

duyệt phương án 

ứng phó thiên tai 

cho công trình, 

vùng hạ du đập 

trong quá trình thi 

công thuộc thẩm 

quyền của UBND 

cấp xã 

1.003446.0

00.00.00.H

32 

Thủy 

lợi 

012.11.008 - Thẩm 

định, phê duyệt 

phương án ứng phó 

thiên tai cho công 

trình, vùng hạ du đập 

trong quá trình thi 

công thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp 

xã 

Đã 

cập 

nhật 

theo 

HSĐX 

7 

Thẩm định, phê 

duyệt phương án 

ứng phó với tình 

huống khẩn cấp 

thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp xã 

1.003440.0

00.00.00.H

32 

Thủy 

lợi 

012.11.010 - Thẩm 

định, phê duyệt 

phương án ứng phó 

với tình huống khẩn 

cấp thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp xã 

Đã 

cập 

nhật 

theo 

HSĐX 
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